
ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC 

Điểm chuẩn trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 

2018 
 

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội; hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục, 

được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Địa chỉ: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Số điện thoại: 024 3793 1340 

Điểm chuẩn chi tiết các ngành trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2018: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-ngan-

hang-ha-noi 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Xem thêm điểm chuẩn năm 2017: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 

chuẩn 
Ghi chú 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh 
A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

2 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 

A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

3 7340121 
Kinh doanh thương 

mại 

A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

4 7340201 
Tài chính – Ngân 

hàng 

A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

5 7340301 Kế toán 
A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

6 7340302 Kiểm toán 
A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

7 7380107 Luật kinh tế 
A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

8 7480201 
Công nghệ thông 

tin 

A00; A01; C04; 

D01 
15.5 

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 

điểm trở lên) 

 

Điểm chuẩn chính thức năm 2016: 

https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi
https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi


ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 
Điểm 

chuẩn 

Ghi 

chú 

1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 --- 
 

2 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01 15 
 

3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15 
 

4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15 
 

5 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15 
 

6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15 
 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2018: 

STT NGÀNH ĐÀO TẠO 

CHỈ TIÊU (dự kiến) 

Tổng số 

Xét tuyển từ kết 

quả thi THPTQG 

(70% tổng số) 

Xét tuyển 

từ kết quả 

học tập 

THPT 

(30% tổng 

số) 

 

Khối ngành III 

Tài chính-Ngân hàng 

Kế toán 

Kiểm toán 

Quản trị kinh doanh 

Kinh doanh thương mại 

Luật kinh tế 

 

Khối ngành V 

Công nghệ thông tin 

 

Khối ngành VII 

Ngôn ngữ Anh 

300 

300 

50 

200 

100 

50 

 

 

50 

 

 

50 

210 

210 

35 

140 

70 

35 

 

 

35 

 

 

35 

90 

90 

15 

60 

30 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 
Tổng cộng 1.100 770 330 

 

https://doctailieu.com/diem-chuan-cao-dang-dai-hoc-c667

